
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 44 3003 UXTC 12tuần /VMC

7 2 40 3003 NXTC (có cuống)  

7 3 35 ĐT UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

8 4 52 3003 NXTC (dưới niêm) 10 tuần

8 5 42 1001 UBT (P)10cm,CĐPB: U giả nang/VMC NS

9 6 33 0000 LNMTCBT (P) 6cm/Mong con

9 7 26 1001 UBT 2bên  5cm

11 8 35 0000 UBT (P) 8cm

11 9 33 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

11 10 35 1011 UBT (P) 6cm

11 11 27 0010 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 43 2032 UXTC 12 tuần

7 2 42 4024 UBT (T) 8cm

7 3 23 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 54 2002 UBT (P) 6cm

8 5 42 1001 VS II/ VMC Bóc UBT

8 6 23 ĐT UBT (P) 10cm

9 7 50 6003 SSD độ III

9 8 40 0000 LNMTCBT (T) 7cm

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

PHAN NGA + BẢO ANH + THU HƯỜNG.TT

BẢO ANH + THU HƯỜNG.TT

N.QUANG + VÕ   

N.QUANG + VÕ

THĂNG.BM + NG THẢO

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1 + NGÂN.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

LƯU + H.THẮM + HẠNH3

H.THẮM + HẠNH3

HỒ HOA + THU HƯỜNG.TT

HỒ HOA + THU HƯỜNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

Q.HƯƠNG + NGOAN.TT  

MỸ NHI + N.ĐIỆP2 + MAI THẢO

MỸ NHI + N.ĐIỆP2 + MAI THẢO

N.ĐIỆP2 + MAI THẢO

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, Điều trị

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 10/01/2011 đến ngày 16/01/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

VÕ THỊ HUỲNH NHI

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

TƯ GỆCH

TRẦN THỊ THANH LAN

TRẦN THỊ THANH

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

TRẦN THỊ MỸ LỆ

LÊ THỊ TÁM

TIÊU THỊ ĐIỆP

PHẠM THỊ TRANG

LÊ THỊ HOA

ĐỖ HUỲNH LIÊN HƯƠNG

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

BÙI THỊ THÙY

LÊ THỊ THANH HUYỀN

DƯƠNG THỊ NGA

12333

12401

12325

12322

52

SHC

12229

12248

12223

12271

12338

12332

12288

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

12259

12224

12275

12268

PM

Ngày: 10/01/2011 

Ngày: 11/01/2011 

12272

12284

12274



9 9 32 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 48 4014 UBT (P) 5cm

11 11 26 ĐT UBT (T) 6cm

11 12 37 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 30 2012 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 61 9009 UBT (T) 7 cm

7 2 50 3023 UXTC 10 tuần+TSĐGĐHNMTC/VMC

8 3 51 2012 SSD độ III

8 4 39 0000 NXTC 10tuần + VS I

9 5 27 0000 VS I + Buồng trứng đa nang

9 6 22 ĐT UBT (T) 8 cm

9 7 19 ĐT UBT (T) 10 cm

11 8 43 2022 UBT (T) 7 cm/VMC Cắt TC

11 9 38 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 28 0000 Mong con

11 11 25 ĐT UBT (T) 7 cm

11 12 18 ĐT UBT (T) 5 cm

13 32 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 69 7007 UBT 2bên  5cm,CĐPB: Ứ dịch TV

7 2 24 1011 UBT (P) 5cm

8 3 31 1001 Đoạn sản

8 4 26 0000 NXTC (dưới niêm) 

8 5 21 ĐT UBT (P) 6cm

N.QUANG + HOÀNG VÂN.TT

BÁ + TP NGA + THANH THÚY

TP NGA + THANH THÚY   

V.THÀNH + T.HÒA + ĐOAN

V.THÀNH + T.HÒA + ĐOAN

V.THÀNH + ĐOAN

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

DỰ BỊ

D.MINH + G CHUỒN + V.HÙNG

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + M.PHƯƠNG2

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

NG.TRANG + DIỄM TUYẾT

NG.TRANG + DIỄM TUYẾT

Đ.THẢO + HIỀN.CĐT + NGOAN.TT

D.MINH + G CHUỒN + V.HÙNG

BẢO ANH + THU HƯỜNG.TT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS nối ODT     

NS BTC , CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc NX, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ ẤU

TRẦN THỊ LOAN

HỒ THỊ ĐẢM

TRẦN NHƯ THÙY

LÊ QUỲNH TRÂM

NGUYỄN THỊ HOÀN

BÙI THỊ CẨM TÚ

TÔN TUYẾT NI

HUỲNH THỊ THÚY HUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM MAI

BN TNTC

ĐỖ THỊ QUÝ

HỒ THỊ KIM NƯƠNG

LÊ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỤY XUÂN THẢO

NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN

TRẦN THỊ KIM HOA

HUỲNH THỊ NGỌC OANH

TRẦN THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

BN TNTC

LÊ THỊ NGHĨA

TRẦN THỊ BÍCH NHUNG

LÊ THỊ THANH LIÊN

LÊ THỊ KIM HỒNG

12381

12430

12354

12402

55

12371

12374

12233

12387

12308

66

12399

11374

12365

12330

12359

11929

12290

12293

12335

12310

12395

12378

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/01/2011 

Ngày: 13/01/2011 



9 6 48 3023 UXTC 12tuần + UBT (T)  5cm

9 7 45 2012 Rong huyết

9 8 36 0000 VS 1 + LNMTCBT (T)  7cm

11 9 40 1021 UBT (P) 10cm

11 10 24 0000 UBT (T) 9 cm

11 11 33 3013 UBT 2bên  6cm

11 12 29 0000 VS I

4 0 0

7 1 42 2002 TSĐGKĐHNMTC

7 2 48 3003 NXTC 10tuần dưới niêm

7 3 22 ĐT UBT (T) 5cm

8 4 65 100010 Sa TC - BQ - Trực tràng

8 5 59 3013 SSD độ II-III

8 6 49 3013 SSD độ I

9 7 49 5005 UXTC 12 tuần

9 8 35 0000 LNM TC/ VMC Mong con

9 9 28 1001 VS II

11 10 40 2012 UBT 2bên  6cm

11 11 26 2022 UBT (P) 5cm

11 12 24 0010 UBT (T) 6 cm

11 13 35 3003 UBT 2bên  6cm

11 14 21 0000 UBT (P) 6cm

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

HIẾN MINH + TR BÍCH 2

HIẾN MINH + TR BÍCH 2

MỸ NHI + TÚ NGÂN + K.LIÊN

MỸ NHI + TÚ NGÂN + K.LIÊN

TR.HẠNH + NHU + A.THƯ4      

TR.HẠNH + A.THƯ4

TR.HẠNH + A.THƯ4    

H.HIỆP + DUY

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

THƯƠNG.BM + NG LONG

NGỌC HẢI + THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

NGỌC HẢI + THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

MỸ NHI + TÚ NGÂN + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + K.XUYẾN

HIẾN MINH + THU HƯỜNG.TT

HIẾN MINH + THU HƯỜNG.TT

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 1 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA, Đặt TOT

NS treo TC, TVT, Phục hồi sàn chậu

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC ,CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Nâng TC- Trực tràng

NS Cắt HTTC + PP có u

NS BTC  cắt đốt ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HỒNG HUYÊN

NÔNG THỊ THỦY

BÙI KIM ĐÔNG

ĐỖ THỊ SẼ

NGUYỄN THỊ GÁI

BÙI HUYỀN TRÂM

LÊ THỊ NHU

NGUYỄN THỊ QUEN

SĨ THỊ THU THỦY

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ VẸN

ĐẶNG THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG

TRẦN THỊ OANH

VŨ THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MINH THU

NGUYỄN THỊ LAN NHI

NGUYỄN THỊ MINH LÝ

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

LÊ THỊ NHUNG

12380

12439

71

12414

12168

12373

12459

11911

12478

12386

61

12452

12561

12367

12418

12445

59

31

12406

12733

12349

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/01/2011 


